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DANH SÁCH 

Đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu 

(Kèm theo Công văn số: 1203/TTYT ngày 26/12/2022 của TTYT thị xã Tân Châu) 

  

  

I. TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu. 

2. Địa chỉ: 46 Hà Huy Tập, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00. 

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

I. PHÒNG KHÁM NỘI 

1 Phan Văn Chum 

Số 

000272/AG-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Trưởng Phòng khám 

Phụ trách khám Nội 

2 Nguyễn Phước Lộc 
0004677/AG-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh Nội khoa 
Phụ trách khám Nội 

3 Ngô Văn Trường 

Số 

006971/AG-

CHCN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Nhân viên 

4 Trần Minh Chiến 
007222/AG-

CHCN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Nhân viên 
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5 Lê Thị Mỹ Ly 
003868/AG-

CCHN 

Theo TT 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Nhân viên 

6 Dương Văn Bình 
08001/AG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa 

Phụ trách khám Nội 

7 Võ Thị Mỹ Huyền 
0005743/AG-

CCHN 

Theo TT 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Nhân viên 

8 
Lương Thị Hồng 

Nhung 

009435/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Nhân viên 

9 Nguyễn Hồng Hạnh 
008320/AG-

CCHN 

Khám, phát 

hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường; xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp 

cứu tại cộng 

đồng 

Phụ trách khám bệnh, chữa 

bệnh Lao 

II. PHÒNG KHÁM NGOẠI 

10 Nguyễn Phước Hải 
001217/AG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại Sản 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Phụ trách khám Ngoại 

11 Trương Hoàng Giang 
0005065/BD-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Nhân viên 

III. PHÒNG KHÁM SẢN 

12 Lê Thị Phượng 
001214/AG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản - KHHGĐ 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Phụ trách khám 

Sản phụ khoa 

13 Trần Thị Kim Yến 
000292/AG-

CCHN 

Theo TT 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Nhân viên 

IV. PHÒNG KHÁM YHCT 

14 
Nguyễn Dương Bảo 

Hưng 

07979/AG-

CHCN 

Khám, chữa 

bệnh bằng Y 

học Cổ truyền 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Phụ trách khám  

Y học cổ truyền 
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V. BỘ PHẬN XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

15 Trần Hữu Minh 

08079/AG-

CHCN 

 

 

 

008784/AG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa 

 

Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Phụ trách chuyên môn bộ 

phận chẩn đoán hình ảnh 

16 Võ Thị Như Ý 
008920/AG-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Phụ trách chuyên môn bộ 

phận xét nghiệm 

VI. KHOA DƯỢC 

17 Mai Thị Xuân Thi 
1480/AG-

CCHND 
Nhà thuốc 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Trưởng Khoa 

18 Trần Thị Khánh Vy 0695/AG-

CCHND 
Nhà thuốc Nhân viên 

19 Lâm Thị Ngọc Huệ 
0003/AG-

CCHN 
Doanh nghiệp 

thuốc, Nhà thuốc 
Nhân viên 

20 Cù Thị Hồng Xuân 
1202/AG-

CCHN 

Quầy thuốc, đại lý 

thuốc; Bán lẻ 

thuốc thành phẩm 

đông y, thuốc từ 

dược liệu 

Nhân viên 

21 Nguyễn Thị Bích Vân 002369/CCHN-

D-SYT-AG 

Bán lẻ thuốc 

(Nhà thuốc, 

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc TYT xã) 

Nhân viên 

22 Phạm Văn Đẳng 
0893/AG-

CCHN 
Quầy thuốc Nhân viên 

23 Huỳnh Khánh Tường 
001987/CCHN-

D-SYT-AG 

Bán lẻ thuốc 

(Nhà thuốc, 

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc TYT xã) 

Nhân viên 

24 Nguyễn Hồ Kim Yến 
001795/CCHN-

D-SYT-AG 

Bán lẻ thuốc 

(Nhà thuốc, 

Quầy thuốc, Tủ 

thuốc TYT xã) 

Nhân viên 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí làm việc4 

1 Trần Thị Mỹ Tiên Điều dưỡng Trung học - Thứ 2 đến Thứ 6: Nhân viên 
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2 Phan Thị Điệp KTV xét nghiệm Y học + 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Nhân viên 

3 Mai Hữu Hiền KTV xét nghiệm Y học Nhân viên 

4 Nguyễn Phước Thọ KTV xét nghiệm Y học Nhân viên 

5 Nguyễn Thành Luân KS. CN Sinh học Nhân viên 

6 Hà Thanh Tuấn Y sĩ Đa khoa Nhân viên 

7 Trần Thị Hồng Thắm Dược sĩ Cao đẳng Nhân viên 

II. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG SƠN: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y Tế Phường Long Sơn. 

2. Địa chỉ: tổ 17 khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Lâm Thanh Hòa 
006871/AG-

CCHN 

Theo TT số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Dương Huyền Trân 
009397/AG-

CCHN 

Theo TT số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

 

 
Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Nguyễn Thị Thu 
0884/AG-

CCHND 
Quầy thuốc  Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

III. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG THẠNH: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Trạm Y Tế phường Long Thạnh. 
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2. Địa chỉ: 243 Tôn Đức Thắng, khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị 

xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Trần Lương Y 000265/AG-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh Nội khoa 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Tạ Văn Sử 006853/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Trương Thị Mỹ Kiều 006872/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Khám bệnh, chữa bệnh 

4 Châu Thị Tố Nga 007424/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

5 Trần Tú Uyên 
1809/AG-

CCHND 
Nhà thuốc  Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc:  không. 

IV. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG HƯNG: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y Tế Phường Long Hưng. 

2. Địa chỉ: 89 Nguyễn Tất Thành, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  
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- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Phan Phước Trung 
009647/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Khương Duyên Trinh 
1114/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

3 
Nguyễn Thị Diễm 

Trinh 

0004898/AG-

CCHN 

Theo QĐ 

41/2005/QĐ-

BNV 

Quản lý BN Lao 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

V. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG CHÂU: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Long Châu. 

2. Địa chỉ: tổ 6, khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00. 

- Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Lê Thị Tuyền Giang 07754/AG-CCHN 
Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Võ Văn Hà 
006857/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Bùi Kim Quyến 
0865/AG-

CCHND  
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

VI. TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG PHÚ: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế phường Long Phú. 

2. Địa chỉ: tổ 13, khóm Long An B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Việt Hưng 006917/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 
Nguyễn Ngọc Hồng 

Phúc  

1578/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: không. 
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VII. TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VĨNH: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Xã Phú Vĩnh. 

2. Địa chỉ: Tổ 9, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Thị Thường 
008369/AG-

CCHN 

Khám, phát 

hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường; xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp 

cứu tại cộng 

đồng 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Tống Thị Thu Hương 
006993/AG-

CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo qui 

định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Nguyễn Ngọc An 
07691/AG-

CCHN 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo qui 

định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

Khám bệnh, chữa bệnh 
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BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ  

4 Trần Trung Quân 
1256/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ LÊ CHÁNH: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Lê Chánh. 

2. Địa chỉ: 871 ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Thi 
006935/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Nguyễn Văn Thuận 
007373/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Nguyễn Khoa Huân 
009432/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

4 Huỳnh Ngọc Phụng 
1051/AG-

CCHND 
Nhà thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

IX. TRẠM Y TẾ XÃ CHÂU PHONG: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Châu Phong. 

2. Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
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3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00. 

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Sa Ma Êl 
006887/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 
Nguyễn Thị Thùy 

Vân 

006887/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Trương Đức Thịnh 
000223/CCHN-

D-SYT-AG 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

X. TRẠM Y TẾ XÃ LONG AN: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Long An. 

2. Địa chỉ: Tổ 24, ấp Long Hiệp, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00. 

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Dương Văn Dũng 
006873/AG-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh Nội khoa 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Lâm Thị Ngọc Bích 1537/CCHN-D Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

XI. TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân An. 

2. Địa chỉ: Ấp Tân Hoà C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Huỳnh Văn Hiền 
006931/AG-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

NGÀY 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ   - Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

2 Trần Thị Thu Trang 
006936/AG-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

NGÀY 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 
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3 Lý Thùy Linh 
1009/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

XII. TRẠM Y TẾ XÃ TÂN THẠNH: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Thạnh. 

2. Địa chỉ: xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Dũng 0005039/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV - Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Lư Thị Hồng Gấm 008896/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

    Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Lâm Thị Thu Hà 2079/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc:  không. 

XIII. TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH HÒA: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa. 

2. Địa chỉ: Tổ 4, ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  
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- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Lê Thị Thúy Oanh 
002211/AG-

CCHN 

Khám, chữa 

bệnh Nội khoa 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

1808/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

XIV. TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH XƯƠNG: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Vĩnh Xương. 

2. Địa chỉ: ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g 00’ đến 11g 00’ . 

+ Chiều: 13g 00’ đến 17g 00’.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Huỳnh Văn Huân 
006863/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 
- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Dương Quốc Thông 
009715/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Nguyễn Hoà Thuận 
1110/AG-

CHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

XV. TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LỘC: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y Tế xã Phú Lộc. 
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2. Địa chỉ: ấp Phú Yên, xã Phú lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ Sáng: 07g00 đến 11g00. 

+ Chiều: 13g00 đến 17g00.  

- Thứ 7, Chủ Nhật: nghỉ. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Lê Văn Tới 006932/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

+ 07g00 - 11g00. 

+ 13g00 - 17g00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

2 Mã Văn Hải 006937/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

    Khám bệnh, chữa bệnh 

3 Huỳnh Thị Kim Sen 008901/AG-

CCHN 

Theo TT 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Khám bệnh, chữa bệnh 

4 Võ Thị Kiếm 0100/AG-

CCHND 
Quầy thuốc Phụ trách Dược 

5. Danh sách đăng ký người làm việc3: không. 

Tân Châu, ngày 26 tháng 12 năm 2022 
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